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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10

A. LÝ THUYẾT.  
 

BÀI 4: CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 
1. Khái niệm cơ chế thị trường 
a. Cơ chế thị trường là gì 

Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của
các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, cung cầu, giá cả, lợi nhuận,... chi phối hoạt động của các
chủ thể kinh tế, đóng vai trò như bàn tay vô hình điều tiết nền kinh tế. 
b. Ưu điểm của cơ chế thị trường 

Kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế, thúc đầy phát triền lực lượng sản xuất
và tăng trưởng kinh tế. 

Phân bổ lại nguồn lực kinh tế, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, lợi ích của các chủ thể kinh tế. 
Thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con người, từ đó thúc đẩy tiến bộ, văn minh xã hội.

c. Nhược điểm của cơ chế thị trường 
+ Tiềm ần rủi ro, khủng hoảng, suy thoái. 
+ Phát sinh những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho người sản xuất và tiêu dùng.
+ Không tự khắc phục được hiện tượng phân hoá sâu sắc trong xã hội. 
2. Giá cả thị trường 
-  Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận
giữa người mua và người bán. 
2. Giá cả thị trường 
- Chức năng của giá cả thị trường: 
+ Cung cấp thông tin: để các chủ thể kinh tế đưa ra những quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuẫt,
tăng hay giảm tiêu dùng. 
+ Phân bồ nguồn lực: góp phần điều tiết quy mô sản xuất, cân đối cung - cầu.
+Là công cụ để nhà nước thực hiện quản lí, kích thích, điều tiết nền kinh tế. 
 

BÀI 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
1. Khái niệm và đặc điểm của ngân sách nhà nước 
a. Khái niệm 

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong
một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước 

b. Đặc điểm của ngân sách nhà nước 
+ Ngân sách nhà nước mang tính pháp lí cao. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được tiến 
hành trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước. 
+ Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà 
nước. 
+ Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội. 
+ Ngân sách nhà nước được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng để chi dùng cho những mục 
đích đã có trong kế hoạch. 
+ Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp. 

2. Vai trò của ngân sách nhà nước 
- Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. 
- Định hướng phát triển sản xuất vào những vùng, lĩnh vực cần thiết để hình thành cơ cấu kinh tế hợp lí. 
- Là công cụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát. 
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- Là công cụ điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội. 
- Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... và một số nhiệm vụ đột xuất, cấp 
thiết. 
- Là công cụ mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy nhanh quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế. 
 

BÀI 6: THUẾ
 1. Thuế và vai trò của thuế 
a. Thuế là gì Thuế là một khoản ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức,
hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế 
b. Vai trò của thuế Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước. 
Thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường. Qua thuế, nhà nước hướng dẫn tiêu dùng
theo hướng tích cực, bảo vệ thị trường trong nước. 
Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội. 
3. Một số loại thuế phổ biến 
Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuế trực thu
có: 
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Thuế thu nhập cá nhân. 
+ ... 
Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián thu có: 
+ Thuế giá trị gia tăng 
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt 
+Thuế xuất khẩu, nhập khầu 
+ Thuế bảo vệ môi trường. 
3. Quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế. 
Công dân có nghĩa vụ khai và nộp thuê đây đủ, trung thực, đúng thời hạn. 
Công dân được hưởng lợi ích từ thuế qua các hàng hoá, dịch vụ công cộng do nhà nước cung cấp. 
 

B. THỰC HÀNH.  
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 4 ĐÁP ÁN: (Thí sinh đọc câu hỏi và lựa chọn 1 phương án đúng nhất) 

Câu 1: Đâu không phải quy luật kinh tế? 
A. Quỵ luật cung – cầu B. Quy luật tiền tệ 
C. Quy luật giá trị D. Quỵ luật cạnh tranh 

Câu 2: Giá cả thị trường chịu không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây 
A. Người bán. B. Người mua. C. Lao động tự do D. Người sản xuất. 

Câu 3: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của
cơ chế thị trường? 

A. Làm giả thương hiệu hàng hóa. B. Giành nguồn nguyên liệu thuận lợi. 
C.  Giành ưu thế về khoa học công nghệ. D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

Câu 4: Để hạn chế những mặt tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường đòi hỏi phải có vai trò quản lý
kinh tế của chủ thể nào dưới đây 
A. Doanh nghiệp. B. Nhà nước. C. Người sản xuất. D. Người tiêu dùng 
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không thể hiện chức năng của giá cả thị trường? 
A. tạo ra nguồn của cải vật chất cho người tiêu dùng. 
B. Cung cấp thông tin nhằm cho các chủ thể kinh tế. 
C. Điều tiết duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế. 
D. Công cụ để quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường. 
Câu 6: Thông qua việc phân bổ nguồn lực sản xuất giá cả thị trường góp phần điều tiết các yếu tố sản
xuất giữa 

A. khái niệm giá cả thị trường. B. quy luật của giá cả thị trường. 
C. bản chất của giá cả thị trường. D. chức năng giá cả thị trường. 
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Câu 7: Một trong những quy luật kinh tế tác động tới việc tự điều chỉnh của cơ chế thị trường là quy
luật 

A. giá trị thương mại. B. giá trị thặng dư. 
C. lợi nhuận. D. cạnh tranh. 

Câu 8: Một trong những chức năng của giá cả thị trường là 
A. thúc đẩy thất nghiệp. B. gia tăng lạm phát. 
C. cung cấp dòng tiền. D. cung cấp thông tin. 

Câu 9: Bà H có cơ sở sản xuất tăm tre chất lượng cao bán ra thị trường, hiện nay nhu cầu của thị trường
tăng, nên chồng bà quyết định mở rộng quy mô sản xuất, nhưng con bà thì sợ không bán được dẫn đến
thua lỗ, khuyên bà nên thu nhỏ lại cho dễ quản lí, còn bà thì muốn giữ nguyên như trước. Vậy ý kiến của
ai giúp cho bà H có lợi nhuận ? 

A. Con bà H. B. Không ai đúng. C. Chồng bà H. D. Bà H. 
Câu 10: Nhận định nào dưới đây nói về nhược điểm của cơ chế thị trường. 

A. Thúc đẩy phát triển kinh tế. B. Kích thích đổi mới công nghệ. 
C. Làm cho môi trường bị suy thoái. D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực. 

Câu 11: Một trong những mặt tích cực của giá cả thị trường là góp phần cung cấp thông tin để các chủ
thể sản xuất đưa ra quyết định 

A. tiêu dùng hợp lý. B. vượt biên trái phép. 
C. phân chia lợi nhuận. D. tận diệt nguồn tài nguyên. 

Câu 12: Hành vi khai thác lâm sản quá mức làm cho rừng bị tàn phá, gây hiện tượng lũ lụt, hạn hán ảnh
hưởng đến môi trường và sàn xuất của con người thể hiện nhược điểm nào của cơ chế thị trường? 
A. Phân hoá xã hội về thu nhập. B. Gây suy thoái môi trường xã hội. 

C. Lạm dụng tài nguyên thiên nhiên. D. Mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 
Câu 13: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu nào dưới đây? 
A. Thu các công trình phát triển nông thôn. B. Thu từ các dịch vụ tư nhân. 

C. Thu từ dầu thô, thu nội địa. D. Thu các dịch vụ y tế bắt buộc. 
Câu 14: Theo quy đinh của Luật ngân sách, chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản
thu, chi của ngân sách nhà nước là 

A. Nhà nước.          B. Thủ tướng.  C. Tổng bí thư. D. Chu tịch nước  
Câu 15: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước không gồm các khoản thu nào? 

A. Thu viện trợ. B. Thu từ dầu thô. 
C. Thu từ đầu tư phát triển. D. Thu nội địa. 

Câu 16: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ
của nhà nước? 

A. Chính phủ. B. Chủ tịch nước. 
C. cơ quan địa phương. D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Câu 17: Ngân sách nhà nước không gồm các khoản chi nào? 
A. Chi cải cách tiền lương. B. Các khoản chi quỹ từ thiện. 
C. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính. D. Dự phòng ngân sách nhà nước. 

Câu 18: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm khoản chi nào dưới đây?
A. Cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu. B. Chi đầu tư phát triển. 

C. Chi quỹ bảo trợ quốc tế. D. Chi quỹ bảo trợ trẻ em. 
Câu 19: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần 

A. hoàn trả trực tiếp cho người dân. B. chia đều sản phẩm thặng dư. 
C. duy trì hoạt động bộ máy nhà nước. D. phân chia mọi nguồn thu nhập. 

Câu 20: Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu nào ? 
A. Dự phòng ngân sách nhà nước. B. Cải cách tiền lương. 
C. Thu viện trợ. D. Quỹ dự trữ tài chính. 

Câu 21: Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách 
A. cấp địa phương. B. cấp trung ương. 
C. trung ương và địa phương. D. trung ương và quốc gia. 
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Câu 22: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần 

A. xóa bỏ cạnh tranh. B. xóa bỏ giàu nghèo. 
C. gia tăng độc quyền. D. điều tiết thị trường. 

Câu 23: Việc làm nào dưới đây của công dân không góp phần tham gia đóng góp vào ngân sách nhà
nước? 

A. Thành lập doanh nghiệp. B. Phá hoại tài sản công cộng. 
C. Nộp thuế, phí và lệ phí. D. Tham gia lao động công ích. 

Câu 24: Việc thực hiện chi ngân sách trong những năm qua đã góp phần giảm tỉ lệ đói nghèo, mạng
lưới an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống người dân dần cải thiện tích cực.
Ngân sách nhà nước cũng đã chi để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục
sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ
đã ban hành nhiều quyết sách nhằm thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng
kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm. Một trong những biện pháp đó là tăng chi ngân sách và
giảm thuế cho các doanh nghiệp. Thông tin trên đã đề cập đến nội dung nào của ngân sách nhà nước? 
A. vai trò của ngân sách nhà nước. 
B. chức năng của ngân sách nhà nước. 
C. nhiệm vụ của ngân sách nhà nước. 
D. đặc điểm của ngân sách nhà nước. 
Câu 25: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì? 

A. Bắt buộc. B. Tự nguyện. C. Không bắt buộc. D. Cưỡng chế. 
Câu 26: Nhà nước áp dung các biện pháp đánh thuế suất rất cao đối với một số hàng hoá, dịch vụ mang
tính chất xa xỉ, không thực sự cần thiết như bia, rượu, thuốc lá, xỉ gà...: các dịch vụ như kinh doanh xổ
số, casino, vũ trường...thuế đánh vào các hàng hóa có đặc điểm như trên được gọi là 

A. thuế tiêu thụ đặc biệt. B. thuế giá trị gia tăng. 
C. thuế thu nhập cá nhân. D. thuế bảo vệ môi trường. 

Câu 27: Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật X phải nộp thuế cao khi nhập khẩu thuốc trừ cỏ,
ngoài việc nộp thuế nhập khẩu theo quy định, công ty còn phải nộp loại thuế nào nữa mà loại thuế này
góp phần tái tạo môi trường 

A. thuế tiêu thụ đặc biệt. B. thuế giá trị gia tăng. 
C. thuế thu nhập cá nhân. D. thuế bảo vệ môi trường. 

Câu 28: Trước đây, đường ở khu dân cư có rất nhiều ổ gà do xuống cấp. Sau đó, con đường đã được sửa
lại khiến cho việc di chuyển của người dân trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu được những tai nạn hay va
chạm không đáng có. Vậy nguồn tiền từ đâu để làm đường? 

A. Mạnh thường quân đóng góp. B. Ngân sách nhà nước. 
C. Người dân đóng góp. D. Nước ngoài hỗ trợ. 

Câu 29: Khoản thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản
xuất, lưu thông đến tiêu dùng là thuế 

A. giá trị gia tăng B. thu nhập doanh nghiệp 
C. xuất nhập khẩu D. tiêu thụ đặc biệt 

Câu 30: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập
để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập cá nhân. 
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt. D. Thuế nhập khẩu. 

Câu 31: Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được
gọi là gì? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập cá nhân. 
C. Thuế nhập khẩu. D. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Câu 32: Doanh nghiệp sản xuất ô tô A bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, tử máy khói bụi từ xe ô tô
gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp A phải đóng loại thuế gì? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế bảo vệ môi trường. 
C. Thuế nhập khẩu. D. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 
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Câu 33: Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu? 

A. Thuế thu nhập doanh nghiệp. B. Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 
C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

Câu 34: Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì? 
A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 
C. Thuế gián thu. D. Thuế trực thu. 

Câu 35: Loại thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản
phẩm đó được gọi là gì? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập doanh nghiệp. 
C. Thuế thu nhập cá nhân. D. Thuế bảo vệ môi trường. 

Câu 36: Thuế thu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ thuộc diện
Nhà nước cần thiết điều tiết tiêu dùng là... 

A. thuế giá trị gia tăng. B. thuế thu nhập doanh nghiệp. 
C. thuế xuất nhập khẩu. D. thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Câu 37: Chị V là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Hàng tháng chị V được công ty trả
các khoản tiền như sau: lương cơ bản 10 triệu đồng, tiền công tác phí 7,5 triệu đồng, thu nhập tăng thêm
là 5 triệu đồng, tiền thuê nhà 1 triệu đồng. Trong trường hợp này chị V không phải đóng thuế cho khoản
tiền nào? 

A. Lương cơ bản và tiền thuê nhà. B. Tiền công tác phí và lương cơ bản 
C. Tiền thuê nhà và tiền công tác phí D. Tiền thuê nhà và thu nhập tăng thêm 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 38,39,40 
Ngày 12/11/2020, với tỉ lệ 92,53% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức

thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Quốc hội thống nhất tổng số
thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1 343 330 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1 687.000 tỉ
đồng. Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách
nhà nước năm 2021 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh phục hồi tăng
trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. 
Câu 38: Theo dự toán của Quốc hội thì năm 2021 ngân sách nhà nước sẽ diễn ra tình trạng 

A. bội chi. B. bội thu. C. cân bằng. D. lạm phát. 
Câu 39: Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 
2021 mang tính 

A. tự nguyện. B. pháp lý. C. tạm thời. D. vĩnh cửu. 
Câu 40: Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, thì tổng số thu ngân sách nhà nước
năm 2021 là 1 343 330 tỷ đồng. Còn số này là ngân sách 

A. trung ương. B. địa phương. 
C. trung ương và địa phương. D. trung ương và dự phòng. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 41,42,43 
“Khi dịch COVID-19 bùng phát, ở một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội thời gian đầu đã

xảy ra hiện tượng tăng giá một số mặt hàng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đã dùng
quỹ dự trữ quốc gia của ngân sách nhà nước với các gói hỗ trợ hàng chục nghìn tỉ đồng, cung ứng kịp
thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu, trợ cấp tiền cho nhân dân, đặt biệt đối với người nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc do dịch bệnh. Bên cạnh đó, chính phủ đã sử dụng nguồn
ngân sách hợp pháp để hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho các nước trên thế giới. 
Câu 41: Việc chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp lãi suất vốn vay từ nguồn ngân sách thể hiện vai trò
nào dưới đây của ngân sách nhà nước? 

A. Duy trì hoạt động bộ máy. B. Điều tiết, bình ổn thị trường. 
C. Điều tiết thu nhập qua thuế. D. Công cụ mở rộng đối ngoại. 

Câu 42: Dựa vào thông tin trên, em hãy cho biết  nhà nước sử dụng quỹ dự trữ quốc gia của ngân sách
nhà nước không chi cho hoạt động nào? 

A. Thực phẩm thiết yếu. B. Trợ cấp tiền cho nhân dân. 
C. Đầu tư cho quốc phòng. D. Các gói hỗ trợ. 
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Câu 43: Việc chính phủ hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các nước bạn bè trên thế giới thể hiện vai trò nào
dưới đây của ngân sách nhà nước? 

A. Công cụ mở rộng đối ngoại. B. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 
C. Thành lập quỹ dự trữ quốc gia. D. Thực hiện chức năng nhà nước. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 44,45 
Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Quyết định 1913/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc

phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên. Theo thứ
tự ưu tiên như sau: Thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ dân sinh (hỗ trợ gia đình có người bị
chết, mất tích, nhà ở bị hư hỏng), di dân khẩn cấp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại; khắc phục
cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất: y tế, trường học, công
trình cung cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều…Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên
tai, Ủy ban nhân dân các tỉnh được tạm cấp kinh phí chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của
nội dung và số liệu báo cáo 
Câu 44: Việc thực hiện hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn ngân sách nhà nước là
thể hiện vai trò nào dưới đây của ngân sách nhà nước? 

A. Củng cố bộ máy nhà nước. B. Tăng cường quốc phòng. 
C. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia. D. Củng cố và kiềm chế thu nhập. 

Câu 45: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai được lấy
từ nguồn ngân sách 

A. trung ương. B. địa phương. C. đoàn thể. D. vận động. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 46,47,48 
Gia đình anh D, chị H có một trang trại chăn nuôi rộng 2 héc-ta, trong đó có 500m - đất ở, diện tích

còn lại là đất trồng trọt, ao thả cá. Nhờ có hiểu biết về kinh doanh, mà hoạt động kinh tế của gia đình
mang lại thu nhập ổn định. Hàng năm vợ chồng anh chị đều thực hiện tốt các quy định của nhà nước về
đóng thuế và quy định về sử dụng đất. Câu 46: Với diện tích 2ha trên, gia đình anh D phải đóng loại
thuế nào dưới đây? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 
C. Thuế xuất nhập khẩu hàng hóa. D. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Câu 47: Theo quy định của pháp luật, với khoản thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh,
gia đình anh D và chị H phải nộp khoản thuế nào dưới đây? 

A. Thuế giá trị gia tăng. B. Thuế thu nhập cá nhân. 
C. Thuế xuất khẩu hàng hóa. D. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Câu 48: Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, hoạt động của gia đình anh D và chị H thuộc hoạt động
nào dưới đây? 

A. Hoạt động sản xuất. B. Hoạt động phân phối. 
C. Hoạt động trao đổi. D. Hoạt động tiêu dùng. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 49,50 
Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ngày 16/5/2021 ổn định so với mức giá cuối tuần trước và dao

động trong khoảng từ 64.000 đồng kg đến 69.000 đồng kg. Cụ thể, tại các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Hà
Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Binh, giá lợn hơi được thu mua chung mức 69.000 đồng/kg. Tỉnh Lào Cai tiếp
tục giữ mức giá 64.000 đồng /kg. Đây cũng là mức giao dịch thấp nhất thời điểm hiện tại ở miền Bắc.
Trên cơ sở giá  này, cục chăn nuôi đã khuyến cáo người dân thận trọng trong việc tăng đàn trong thời
gian tới nhằm đảm bảo cân bằng cung cầu tránh ồ ạt tái đàn sẽ gây hậu quả xấu sau này. 
Câu 49: Những khuyến cáo của cơ quan quản lý nhà nước đối với người chăn nuôi là thể hiện chức
năng nào dưới đây của giá cả thị trường? 

A. Tính kịp thời thích ứng. B. Công cụ điều tiết vĩ mô. 
C. Công cụ điều tiết sản xuất. D. Căn cứ để mở rộng sản xuất. 

Câu 50: Trong thông tin trên, nội dung nào thể hiện nội dung của giá cả thị trường? 
A. 64.000 đồng kg đến 69.000 đồng kg. B. Khuyến cáo người dân thận trọng. 
C. Giá cả ổn định trong cả nước. D. Người dân chủ động tăng đàn. 
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Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 51,52,53 
Doanh nghiệp A ký hợp đồng nhập khẩu 1000 chiếc máy điều hòa không khí loại có công suất

18.000 BTU/máy, 20 xe ô tô loại 4 chỗ ngồi, 30 chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi và 70 ô tô tải. 
Câu 51: Khi nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp A không phải nộp loại thuế nào dưới đây? 

A. Thuế tiêu thụ đặc biệt. B. Thuế trước bạ ô tô. 
C. Thuế nhập khẩu. D. Thuế xuất khẩu. 

Câu 52: Khi nhập khẩu dòng điều hòa không khí, doanh nghiệp A không phải nộp loại thuế nào dưới
đây? 

A. Thuế tiêu thụ đặc biệt. B. Thuế giá trị gia tăng. 
C. Thuế nhập khẩu. D. Thuế bảo vệ môi trường. 

Câu 53: Doanh nghiệp A trong quá trình hoạt động phải nộp loại thuế trực thu nào dưới đây? 
A. Thuế bảo vệ môi trường. B. Thuế thu nhập doanh nghiệp. 
C. Thuế nhập khẩu hàng hóa. D. Thuế tiêu thụ đặc biệt. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 54,55,56 
“Khi dịch COVID-19 bùng phát, ở một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội thời gian đầu đã

xảy ra hiện tượng tăng giá một số mặt hàng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đã dùng
quỹ dự trữ quốc gia của ngân sách nhà nước với các gói hỗ trợ hàng chục nghìn tỉ đồng, cung ứng kịp
thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu, trợ cấp tiền cho nhân dân, đặt biệt đối với người nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc do dịch bệnh. Bên cạnh đó, chính phủ đã sử dụng nguồn
ngân sách hợp pháp để hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho các nước trên thế giới. 
Câu 54: Việc chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp lãi suất vốn vay từ nguồn ngân sách thể hiện vai trò
nào dưới đây của ngân sách nhà nước? 

A. Duy trì hoạt động bộ máy. B. Điều tiết, bình ổn thị trường. 
C. Điều tiết thu nhập qua thuế. D. Công cụ mở rộng đối ngoại. 

Câu 55: Dựa vào thông tin trên, em hãy cho biết  nhà nước sử dụng quỹ dự trữ quốc gia của ngân sách
nhà nước không chi cho hoạt động nào? 

A. Mua Thực phẩm thiết yếu. B. Trợ cấp tiền cho nhân dân. 
C. Đầu tư cho quốc phòng. D. Các gói hỗ trợ. 

Câu 56: Việc chính phủ hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các nước bạn bè trên thế giới thể hiện vai trò nào
dưới đây của ngân sách nhà nước? 

A. Công cụ mở rộng đối ngoại. B. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 
C. Thành lập quỹ dự trữ quốc gia. D. Thực hiện chức năng nhà nước. 
 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Đọc thông tin và chọn trả lời đúng/sai  
Câu 1: Đọc thông tin 

Thuế được xem là khoản thu quan trọng, ổn định lâu dài. Nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà nước
chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu công của Nhà nước. Nguồn thu từ thuế một phần được sử
dụng cho hoạt động của bộ máy nhà nước, phần lớn được đầu tư cho văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể
thao, tài trợ xã hội, nghiên cứu khoa học,… 
a. Thuế là nguồn thu duy nhất của ngân sách nhà nước.  
b. Hoạt động chi tiêu công của Nhà nước chính là hoạt động chi tiêu cho Bộ máy nhà nước. 
c. Nguồn thu từ thuế phần lớn đầu tư cho văn hoá, y tế, giáo dục, là thể hiện vai trò của thuế.  
d. Hoạt động đầu tư cho xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước trong đó có tiền thu thuế là thể hiện sự 
đầu tư gián tiếp trở lại cho chính người nộp thuế.  

Câu 2: Đọc thông tin  
Trong những năm qua, cơ cấu sản xuất một số loại nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thường

xuyên biến động, mà nguyên nhân chính là do biến động giá cả. Sự tăng giá hồ tiêu giai đoạn 2010 -
2015 khiến nhiều hộ nông dân các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đăk Lăk phá bỏ vườn cà phê, vườn
điều để chuyển sang trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh từ các nước khác có cùng thế mạnh trồng
hồ tiêu làm thị trường xuất khẩu của Việt Nam bị thu hẹp, giá hồ tiêu giảm mạnh từ năm 2017 đến năm
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2019. Nhiều hộ trồng hồ tiêu lại chuyển sang trồng các loại cây ăn quả xuất khẩu tốt, hiện có giá cao
như chuối, mít, sầu riêng, bưởi, 
a. Giá cả nông sản của Việt Nam chịu tác động rất lớn từ thị trường thế giới.  
b. Người nông dân liên tục chuyển đổi mô hình sản xuất là phù hợp với quy luật của giá cả thị trường.  
c. Cơ quan nhà nước cần dự báo và đưa ra khuyến cáo kịp thời tránh người dân ồ ạt chuyển đổi cây
trồng.  
d. Việc thay đổi liên tục cơ cấu cây trồng sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực sản xuất.  
Câu 3: Đọc thông tin 
Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này không chỉ khai
thác và cung cấp cho các đơn vị trong nước mà còn tiến hành xuất khẩu khoáng sản thô sang một số
nước. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường cũng
như kê khai thuế với cơ quan chức năng. Trong năm 2023, nhờ nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ
và vừa của nhà nước, công ty đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Nhờ đó
vị trí của công ty ngày càng được nâng cao. 
a. Doanh nghiệp A và B phải nộp phí bảo vệ môi trường.  
b. Vì có hoạt động xuất khẩu nên doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu.  
c. Theo phạm vi quan hệ giao dịch, thị trường của doanh nghiệp A và B cả trong nước và quốc tế.  
d. Nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước.  

Câu 4: Đọc thông tin 
Nông sản Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại các thị trường yêu cầu sán phẩm chất lượng cao ở

châu Âu và Hoa Kỳ. Tại Đức, Việt Nam hiện là nguồn cung cấp hạt điều số một, nhờ sản lượng ổn định
và chất lượng đảm bảo. Việt Nam cùng là nguồn cung cà phê lớn nhất tại thị trường Nga về sản lượng
và đứng thứ hai ở thị trường này về kim ngạch sau Braxin. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Nga nhập khẩu
cà phê từ Việt Nam đạt trên 61 000 tấn, trị giá 116 triệu USD, giảm 8% về lượng, nhưng tăng 4% về trị
giá so với cùng kì năm 2020. Việt Nam là thị trường cung cấp hàng rau quả chế biến lớn thứ mười một
cho Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch đạt 171,9 triệu USD, tăng 49,9% so với cùng kì
năm 2020. Việt Nam chiếm 2,3% tổng trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, tăng 0,5% so
với cùng kì năm 2020. 
a. Việc các nước tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam thể hiện ưu điểm của cơ chế thị trường.  
b. Từ thông tin trên, Việt Nam cần có chiến lược xuất khẩu bài bản, ổn định để phù hợp với đòi hỏi của
thị trường thế giới.  
c. Chủ thể nhà nước cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ người sản xuất để giữ vừng vai trò xuất khẩu của
Việt Nam.  
d. Người sản xuất không cần thay đổi vì hàng Việt Nam đã khẳng định được vị thế.  
Câu 5: Đọc thông tin 

Nhà nước áp dụng các biện pháp đánh thuế suất rất cao đối với một số hàng hoá, dịch vụ mang tính
chất xa xỉ, không thực sự cần thiết như bia, rượu, thuốc lá, xì gà...: các dịch vụ như kinh doanh xổ số,
casino, vũ trường 
a) Thuế đánh vào các hàng hóa có đặc điểm như trên được gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt.  
b) Việc đánh thuế rất cao những mặt hàng trên nhằm mục đích tăng thu cho ngân sách nhà nước.  
c) Đánh thuế cao những mặt hành xa xỉ như trên là một hình thức góp phần điều tiết thu nhập trong xã 
hội.  
d) Việc đánh thuế cao thể hiện vai trò và chức năng của nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế.  

Câu 6: Đọc thông tin 
Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy đủ. Nhận

thấy như cầu về một số mặt hàng mới đang tăng, bà H đã bí mật nhập một số hàng hóa về bán mà không
đăng ký kinh doanh bổ sung cũng như không khai báo với cơ quan thuế. Trong một lần kiểm tra đột
xuất, cơ quan thuế đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và buộc bổ sung
thông tin và khai báo với cơ quan thuế. 
a) Bà H vi phạm quyền của công dân về thuế.  
b) Bà H là chủ thể trung gian trong nền kinh tế.  
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c) Việc xử phạt bà H trong lĩnh vực thuế thể hiện vai trò quản lý nền kinh tế của chủ thể nhà nước.  
d) Ngoài một số loại thuế theo quy định, bà H phải nộp thuế môn bài.  

Câu 7: Đọc thông tin 
Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này không chỉ khai
thác và cung cấp cho các đơn vị trong nước mà còn tiến hành xuất khẩu khoáng sản thô sang một số
nước. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường cũng
như kê khai thuế với cơ quan chức năng. Trong năm 2023, nhờ nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ
và vừa của nhà nước, công ty đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Nhờ đó
vị trí của công ty ngày càng được nâng cao. 
a) Doanh nghiệp A và B phải nộp phí bảo vệ môi trường.  
b) Vì có hoạt động xuất khẩu nên doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu.  
c) Theo phạm vi quan hệ giao dịch, thị trường của doanh nghiệp A và B cả trong nước và quốc tế.  
d) Nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước.  
 
PHẦN III. TỰ LUẬN 
Câu 1: Khái niệm cơ chế thị trường? Trình bày vai trò của cơ chế thị trường? 
Câu 2: Trình bày hiểu biết của em về ngân sách nhà nước? Các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước?
Vai trò của Ngân sách Nhà nước? 
Câu 3: Thuế là gì? Trình bày quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế? 
Câu 4: Quanh cổng Trường THPT Minh Khai có ba quán bán trà sữa là quán A, B và C. 
Ban đầu, chỉ có quán A nên giá 1 cốc trà sữa là 35.000 đồng, vẫn rất đông khách. 
Một thời gian sau, quán B và C mở thêm, đều bán trà sữa với nhiều hương vị khác nhau. Để thu hút học
sinh. Quán B giảm giá xuống 30.000 đồng/cốc và tặng thêm topping. Quán C giữ giá 35.000 đồng
nhưng trang trí quán đẹp, có chỗ ngồi “check-in”. Sau vài tuần, giá trà sữa phổ biến quanh cổng trường
chỉ còn khoảng 30.000–32.000 đồng/cốc, học sinh có nhiều lựa chọn hơn về giá và chất lượng. 

Câu hỏi:  
a) Tình huống trên thể hiện những đặc trưng nào của cơ chế thị trường? 
b) Hàng hóa và các chủ thể tham gia thị trường là những ai? 
c) Yếu tố nào làm cho giá trà sữa giảm từ 35.000 đồng xuống còn khoảng 30.000–32.000 đồng/cốc? 
d) Qua tình huống, em hãy rút ra vai trò của cạnh tranh đối với người mua và người bán trong cơ chế thị
trường. 
Câu 5: Xã Tân Lập là một xã miền núi, đường vào trường THPT của huyện xuống cấp nặng, ổ gà, lầy
lội mỗi khi mưa. Học sinh đi học rất vất vả, nhiều hôm phải nghỉ học vì đường ngập. 
Trước tình hình đó, UBND huyện đề xuất dự án nâng cấp, làm mới tuyến đường từ trung tâm huyện vào 
xã Tân Lập, đồng thời xây thêm 4 phòng học mới cho trường THCS trong xã. Dự án được tỉnh phê 
duyệt và cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước, kết hợp với một phần vốn đối ứng nhỏ từ ngân sách huyện.
  Câu hỏi 
a) Các khoản chi để làm đường và xây phòng học thuộc loại chi nào của ngân sách nhà nước? 
b) Hãy nêu một số nguồn thu hình thành nên ngân sách nhà nước được đề cập (trực tiếp hoặc gián tiếp)
trong tình huống. 
c) Tình huống trên thể hiện vai trò gì của ngân sách nhà nước đối với phát triển kinh tế – xã hội? 
d) Theo em, vì sao khi sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư công trình, các cơ quan nhà nước phải tiết
kiệm, chống thất thoát, lãng phí? 
Câu 6: Chú Hưng mở một quán cà phê nhỏ gần trường THPT An Phú. Lúc đầu, do quán mới mở, doanh
thu chưa cao, chú chưa kê khai và nộp thuế đầy đủ. Một thời gian sau, quán đông khách, doanh thu tăng 
rõ rệt. Cán bộ thuế phường đến hướng dẫn chú Hưng đăng ký kinh doanh, kê khai thuế và nộp các khoản
thuế theo quy định. Trong cuộc trò chuyện, có người bạn nói với chú Hưng: “Thôi, đừng kê khai hết, 
giấu bớt doanh thu đi cho đỡ phải nộp nhiều thuế, chứ nộp hết thì lãi chẳng còn bao nhiêu.” Sau khi suy 
nghĩ, chú Hưng vẫn quyết định kê khai trung thực doanh thu và nộp thuế đầy đủ. Câu hỏi: 
a) Hãy cho biết thuế là gì. 
b) Chú Hưng có nghĩa vụ gì đối với Nhà nước khi kinh doanh quán cà phê? 
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c) Theo em, việc kê khai trung thực và nộp thuế đầy đủ của chú Hưng thể hiện:Ý thức, thái độ của công
dân như thế nào đối với pháp luật về thuế? Nếu nhiều người cố tình trốn thuế, gian lận thuế, thì Nhà
nước và xã hội sẽ bị ảnh hưởng ra sao? 
d) Qua tình huống, hãy nêu vai trò của thuế đối với Nhà nước và đối với người dân. 
 

-----------------HẾT------------------- 
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 2 C 3 A 4 B 5 A
6 D 7 D 8 D 9 C 10 C
11 A 12 B 13 C 14 A 15 C
16 D 17 B 18 B 19 C 20 C
21 C 22 D 23 B 24 A 25 A
26 A 27 D 28 B 29 A 30 B
31 C 32 B 33 D 34 D 35 A
36 D 37 C 38 A 39 B 40 A
41 B 42 C 43 A 44 C 45 A
46 B 47 B 48 A 49 C 50 A
51 D 52 A 53 B 54 B 55 C
56 A

PHẦN II – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1

Ý Đáp án
a Sai
b Sai
c Đúng
d Đúng

Câu 2

Ý Đáp án
a Đúng
b Đúng
c Đúng
d Đúng

Câu 3

Ý Đáp án
a Đúng
b Đúng
c Đúng
d Đúng
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Câu 4

Ý Đáp án
a Đúng
b Đúng
c Đúng
d Sai

Câu 5

Ý Đáp án
a Đúng
b Sai
c Đúng
d Đúng

Câu 6

Ý Đáp án
a Sai
b Đúng
c Đúng
d Đúng

Câu 7

Ý Đáp án
a Đúng
b Đúng
c Đúng
d Đúng
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